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HƯỚNG DẪN
THỰC HIỆN MỘT SỐ QUY ĐỊNH VỀ MIỄN, GIẢM HỌC PHÍ; HỖ TRỢ CHI PHÍ HỌC TẬP VÀ CƠ CHẾ THU, SỬ DỤNG HỌC PHÍ ĐỐI VỚI CƠ SỞ GIÁO DỤC THUỘC HỆ THỐNG GIÁO DỤC QUỐC DÂN DO TỈNH QUẢN LÝ
Căn cứ Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010 - 2011 đến năm học 2014 - 2015; Nghị định số 74/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 49/2010/NĐ-CP.
Căn cứ Thông tư liên tịch số 20/2014/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 30/5/2014 của Liên Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 và Nghị định số 74/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ (sau đây gọi tắt là Thông tư 20).
Để phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, Liên Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Tài chính và Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (sau đây gọi tắt là Liên Sở) hướng dẫn thực hiện một số quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân do tỉnh quản lý như sau:
I. Về mức thu học phí
1. Đối với giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông công lập: Thực hiện theo quy định tại Quyết định số 2604/2011/QĐ-UBND ngày 15/8/2011 của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Cụ thể như sau:
	Cấp học
	Mức thu học phí (đồng/tháng/học sinh)

	
	Vùng thành thị
	Vùng nông thôn
	Vùng miền núi

	Mầm non
	100.000
	40.000
	20.000

	Trung học cơ sở
	40.000
	20.000
	15.000

	Trung học phổ thông
	100.000
	40.000
	20.000


Vùng (thành thị, nông thôn, miền núi) để áp mức thu học phí cho từng cấp học nêu trên là địa bàn xã, phường, thị trấn theo hộ khẩu thường trú của cha mẹ (hoặc người trực tiếp nuôi dưỡng) trẻ em học mầm non và học sinh phổ thông. Trường hợp học sinh học trái tuyến thì vùng áp mức thu học phí là địa bàn xã, phường, thị trấn nơi cơ sở giáo dục đóng trụ sở. Căn cứ sự phát triển kinh tế - xã hội của từng xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh, Liên Sở quy định Danh mục xã, phường, thị trấn thuộc các vùng nêu trên để làm căn cứ thu học phí cho phù hợp từng thời kì; Danh mục phân vùng này được quy định tại Phụ lục số 01 kèm theo Hướng dẫn này.
2. Đối với học viên học văn hóa trung học cơ sở, trung học phổ thông theo chương trình giáo dục thường xuyên: Mức thu không vượt quá 150% mức thu học phí chính quy cùng cấp ở vùng thành thị.
3. Đối với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại học do tỉnh quản lý: Mức thu thực hiện theo quy định tại Quyết định số 2605/2011/QĐ-UBND ngày 15/8/2011 về quy định mức thu học phí đối với các cơ sở đào tạo, dạy nghề do tỉnh Quảng Ninh quản lý giai đoạn 2011 - 2015.
4. Đối với các cơ sở mầm non, phổ thông công lập chất lượng cao được chủ động xây dựng mức học phí tương ứng để trang trải chi phí đào tạo, trình Ủy ban nhân dân tỉnh cho phép đồng thời phải thực hiện Quy chế công khai do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định (Sở Giáo dục và Đào tạo có hướng dẫn riêng).

5. Đối với cơ sở giáo dục ngoài công lập: Được tự quyết định mức thu học phí trên cơ sở chất lượng dịch vụ và khả năng đóng góp của nhân dân trong vùng tuyển sinh, đồng thời cân đối được thu chi và có tích lũy để phát triển. Trước khi quyết định mức thu học phí phải tổ chức lấy ý kiến thống nhất của cha mẹ học sinh; phải công khai mức thu học phí và chất lượng dịch vụ trước khi tuyển sinh; công khai tình hình thu chi, quản lý và sử dụng học phí theo quy định. Việc tăng mức thu học phí (nếu có) chỉ được thực hiện vào đầu năm học trước khi tuyển sinh.

II. Đối tượng không phải đóng học phí, được miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập

Thực hiện theo quy định tại Điều 3, Điều 4, Điều 5 và Điều 6 của Thông tư 20. Do nhà nước không thu học phí đối với học sinh tiểu học trường công lập (không quy định mức thu) nên ngân sách nhà nước không cấp hỗ trợ tiền miễn, giảm học phí đối với đối tượng quy định tại Điều 4, Điều 5 của Thông tư 20 là học sinh tiểu học trong các cơ sở giáo dục ngoài công lập.
III. Trình tự thủ tục, hồ sơ thực hiện miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập
1. Đối với người học tại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học công lập thuộc địa phương quản lý.
Được thực hiện theo quy định tại Điều 7 của Thông tư 20; Liên Sở hướng dẫn bổ sung thêm một số nội dung sau:

- Đối với các trường hợp vì lý do khách quan (ốm đau, tai nạn, mới chuyển từ cơ sở giáo dục khác đến, đối tượng phát sinh do chế độ chính sách mới ...) mà trong phạm vi 30 ngày kể từ ngày bắt đầu năm học hoặc khoá học (đối với dạy nghề sơ cấp), đối tượng được miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập không thực hiện được việc nộp hồ sơ cho cơ sở giáo dục thì thủ trưởng cơ sở giáo dục xem xét quyết định cụ thể đối với từng trường hợp nhưng chậm nhất trước 30 ngày so với thời điểm kết thúc năm học hoặc khóa học (đối với dạy nghề sơ cấp). Cơ sở giáo dục không xem xét giải quyết truy hưởng miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập đối với những tháng thuộc các năm học, khóa học trước mà đối tượng chưa được hưởng do không nộp hồ sơ hoặc nộp hồ sơ nhưng không đảm bảo thời gian quy định;
- Trường hợp hồ sơ không hợp lệ hoặc không thuộc đối tượng được miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập thì cơ sở giáo dục có trách nhiệm thông báo cho gia đình người học biết trong vòng 7 ngày kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ;
- Đối với các hồ sơ đủ điều kiện miễn, giảm học phí thì cơ sở giáo dục thực hiện miễn, giảm học phí cho đối tượng; định kỳ (theo tháng hoặc kỳ học) lập thủ tục hồ sơ (Giấy rút dự toán, Danh sách và kinh phí cấp bù miễn, giảm học phí theo Mẫu số 2a kèm theo Hướng dẫn này) rút dự toán kinh phí ngân sách nhà nước cấp bù miễn, giảm học phí tại cơ quan Kho bạc nhà nước nơi giao dịch; đồng thời hạch toán khoản kinh phí này vào nguồn thu học phí của cơ sở giáo dục công lập và được quản lý, sử dụng theo quy định hiện hành về học phí (dành tối thiểu 40% để dự nguồn tăng lương; phần còn lại được bổ sung vào nguồn kinh phí đảm bảo hoạt động thường xuyên theo quy định của Chính phủ về quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập);
- Đối với những hồ sơ đủ điều kiện hỗ trợ chi phí học tập cho đối tượng thụ hưởng, cơ sở giáo dục thực hiện tổng hợp lập thủ tục hồ sơ (Giấy rút dự toán, Danh sách chi tiền hỗ trợ chi phí học tập theo mẫu số 2d kèm theo Hướng dẫn này) rút dự toán kinh phí ngân sách nhà nước tại cơ quan Kho bạc nhà nước nơi giao dịch để chi trả trực tiếp cho gia đình người học theo từng tháng hoặc từng học kì học cho phù hợp;
- Trường hợp cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học không có cơ quan chủ quản trực tiếp là sở, ngành mà trực thuộc Ủy ban nhân dân hoặc Cấp uỷ thì danh sách học sinh miễn, giảm học phí theo hướng dẫn tại Điểm c Khoản 2 Điều 7 của Thông tư 20 được lập và gửi về Sở Giáo dục và Đào tạo và Sở Tài chính (đối với các cơ sở thuộc cấp tỉnh quản lý), gửi Phòng Giáo dục và Đào tạo và cơ quan Tài chính cấp huyện (đối với các cơ sở thuộc cấp huyện quản lý) để thẩm định, tổng hợp báo cáo cơ quan có thẩm quyền bố trí kinh phí thực hiện trong dự toán ngân sách hàng năm.
2. Đối với người học tại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học ngoài công lập; cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học thuộc doanh nghiệp nhà nước.
Trong vòng 30 ngày (trừ các trường hợp vì các lý do khách quan) kể từ ngày bắt đầu kì học hoặc khóa học, cha mẹ (hoặc người giám hộ) trẻ em học mẫu giáo, học sinh phổ thông; học sinh, sinh viên học ở các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại học làm đơn có xác nhận của cơ sở giáo dục (mẫu đơn theo quy định tại Khoản 1, Điều 8 của Thông tư 20) kèm theo các giấy tờ quy định điểm a, điểm b, điểm c Khoản 1 của Thông tư 20 gửi về Phòng Giáo dục và Đào tạo cấp huyện nơi có hộ khẩu thường trú của đối tượng thụ hưởng.
Các nội dung khác thực hiện theo quy định Khoản 2 Điều 8 của Thông tư 20. Liên Sở hướng dẫn bổ sung thêm một số nội dung sau:
- Đối với đối tượng đã được hỗ trợ học phí theo quy định tại Quyết định số 1991/2013/QĐ-UBND ngày 08/8/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh về hỗ trợ học phí cho học sinh là con của người công với nước, đối tượng chính sách đang học phổ thông ngoài công lập trên địa bàn tỉnh thì không được hưởng chính sách miễn, giảm học phí theo quy định tại Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010, sửa đổi bổ sung tại Nghị định số 74/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ;

- Trường hợp hồ sơ không hợp lệ hoặc không thuộc đối tượng được miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập thì Phòng Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm thông báo cho gia đình người học hoặc người học biết trong vòng 7 ngày kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ;
- Đối với những hồ sơ đủ điều kiện được miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập, Phòng Giáo dục và Đào tạo tổng hợp lập thủ tục hồ sơ (Giấy rút dự toán, Danh sách chi tiền hỗ trợ miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập theo mẫu số 2b và 2đ đối với cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông; mẫu số 2c đối với cơ sở giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại học kèm theo Hướng dẫn này) rút dự toán kinh phí ngân sách nhà nước tại cơ quan Kho bạc nhà nước nơi giao dịch để chi trả cho đối tượng. Phòng giáo dục và Đào tạo lựa chọn một trong hai phương thức chi trả cho đối tượng: Chi trả trực tiếp cho đối tượng; chi trả thông qua cơ sở giáo dục ngoài công lập nhưng vẫn phải chịu trách nhiệm về việc đảm bảo cho đối tượng được nhận được đầy đủ và kịp thời số tiền miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập được nhà nước hỗ trợ theo quy định;
- Trường hợp gia đình người học vì lý do khách quan mà chưa nhận tiền hỗ trợ miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập theo thời hạn quy định thì được truy lĩnh trong kỳ chi trả tiếp theo;
- Trường hợp mức thu học phí của sở giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại học xác nhận trong đơn của học sinh, sinh viên thấp hơn hoặc bằng mức trần học phí theo quy định tại Nghị định 49 thì căn cứ mức thu học phí theo xác nhận của cơ sở giáo dục để xác định tiền hỗ trợ miễn, giảm học phí cho đối tượng; trường hợp mức thu học phí xác nhận trong đơn của người học cao hơn mức trần học phí theo quy định tại Nghị định 49 thì mức trần học phí quy định tại Nghị định 49 là căn cứ để xác định tiền cấp hỗ trợ miễn, giảm học phí cho đối tượng;
- Đối với các trường hợp vì lý do khách quan (ốm đau, tai nạn, mới chuyển từ cơ sở giáo dục khác đến, đối tượng phát sinh do chế độ chính sách mới ...) mà trong phạm vi 30 ngày kể từ ngày bắt đầu kì học hoặc khoá học (đối với dạy nghề sơ cấp), đối tượng được miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập không thực hiện được việc nộp hồ sơ cho Phòng Giáo dục và Đào tạo thì Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo xem xét quyết định cụ thể đối với từng trường hợp nhưng chậm nhất trước 30 ngày so với thời điểm người học kết thúc năm học hoặc khóa học (đối với dạy nghề sơ cấp). Phòng Giáo dục và Đào tạo không xem xét giải quyết truy hưởng miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập đối với những tháng thuộc các năm học, khóa học trước mà đối tượng chưa được hưởng do không nộp hồ sơ hoặc nộp hồ sơ nhưng không đảm bảo thời gian quy định.
Trường hợp học sinh, sinh viên bị kỷ luật ngừng học hoặc buộc thôi học thì cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở giáo dục đại học nơi học sinh, sinh viên đang học gửi thông báo để Phòng Giáo dục và Đào tạo dừng thực hiện chi trả. Khi học sinh, sinh viên được nhập học lại sau khi hết thời hạn kỷ luật, theo xác nhận của cơ sở giáo dục thì Phòng Giáo dục và Đào tạo tiếp tục thực hiện chi trả. Thời gian học lưu ban, học lại, ngừng học, học bổ sung sẽ không được chi trả tiền cấp bù miễn, giảm học phí.

IV. Phương thức ngân sách nhà nước cấp kinh phí cho cơ sở giáo dục công lập và Phòng Giáo dục đào tạo để thực hiện chính sách miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập

Thực hiện theo quy định tại Điều 9 của Thông tư 20. Dự toán kinh phí ngân sách nhà nước hàng năm giao cho các cơ sở giáo dục, Phòng Giáo dục và Đào tạo để thực hiện miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập cho đối tượng là khoản kinh phí giao không tự chủ. Cơ sở giáo dục, Phòng Giáo dục và Đào tạo thực hiện việc thanh toán và rút kinh phí được cấp tại cơ quan Kho bạc nhà nước theo hướng dẫn tại mục 1 và mục 2 phần III của văn bản này.
V. Phương thức cơ sở giáo dục, Phòng Giáo dục và Đào tạo chi trả tiền miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập
Thực hiện theo hướng dẫn tại mục 1 và mục 2 phần III của văn bản này.
VI. Lập dự toán, quyết toán kinh phí miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập
1. Công tác lập dự toán
Vào thời điểm lập dự toán ngân sách nhà nước hàng năm:

- Cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập; cơ sở giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại học công lập thuộc địa phương quản lý có đối tượng miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập lập dự toán kinh phí miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập năm sau theo các biểu mẫu số 3d, 3đ gửi Sở Giáo dục và Đào tạo và Sở Tài chính (đối với cơ sở giáo dục thuộc cấp tỉnh quản lý), Phòng Giáo dục và Đào tạo và cơ quan Tài chính cấp huyện (đối với các cơ sở giáo dục thuộc cấp huyện quản lý);

- Phòng Giáo dục và Đào tạo lập dự toán kinh phí miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập năm sau cho đối tượng là người học tại cơ sở giáo dục ngoài công lập có hộ khẩu thường trú trên địa bàn cấp huyện theo các biểu mẫu số 3a, 3b, 3c kèm theo Hướng dẫn này; thẩm định, tổng hợp dự toán kinh phí miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập của các cơ sở giáo dục công lập trực thuộc, gửi cơ quan Tài chính cấp huyện để bố trí và tổng hợp vào dự toán chi ngân sách địa phương hàng năm, đồng thời gửi Sở Giáo dục và Đào tạo để tổng hợp và theo dõi;
- Sở Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm: Thẩm định và tổng hợp dự toán kinh phí miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập của các cơ sở giáo dục công lập trực thuộc, gửi Sở Tài chính để bố trí và tổng hợp vào dự toán chi ngân sách địa phương hàng năm. Tổng hợp dự toán kinh phí miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập thuộc nhiệm vụ chi của ngân sách địa phương, báo cáo Ủy ban nhân dân Tỉnh, Bộ Giáo dục và Đào tạo.
2. Công tác quyết toán
- Kết thúc niên độ ngân sách, cơ sở giáo dục công lập, Phòng Giáo dục và Đào tạo được ngân sách nhà nước cấp kinh phí thực hiện chính sách miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập cho các đối tượng theo quy định có trách nhiệm lập quyết toán kinh phí thực hiện theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn hiện hành;
- Quyết toán kinh phí thực hiện miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập được tổng hợp chung vào quyết toán chi ngân sách nhà nước của cơ sở giáo dục công lập, Phòng Giáo dục và Đào tạo theo chương, loại, khoản mục lục ngân sách nhà nước hiện hành; Tiểu mục 7165 (đối với chi hỗ trợ chi phí học tập), tiểu mục 7766 (đối với chi thực hiện miễn, giảm học phí);
- Trường hợp số quyết toán kinh phí miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập được duyệt có chênh lệnh với số dự toán được giao (hoặc được cấp) trong năm thì được xử lý như sau:

+ Số quyết toán nhỏ hơn dự toán: Nếu còn dư trên dự toán thì huỷ bỏ; trường hợp cơ sở giáo dục công lập, Phòng Giáo dục và Đào tạo đã rút dự toán kinh phí về đơn vị thì nộp hoàn trả lại cho ngân sách;

+ Số quyết toán lớn hơn dự toán được giao: Được cấp bổ sung hoặc bố trí vào dự toán năm sau để thực hiện.

VII. Các quy định khác
- Trường hợp một đối tượng thuộc diện được hưởng chính sách miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập qui định ở các văn bản khác nhau thì chỉ được hưởng một chính sách ở văn bản có mức cao nhất;
- Học sinh, sinh viên thuộc diện được miễn, giảm học phí mà cùng một lúc học ở nhiều trường (hoặc nhiều khoa trong cùng một trường) thì chỉ được hưởng chính sách miễn, giảm học phí tại một trường (hoặc ngành) có mức cao nhất;
- Cơ sở giáo dục công lập, Phòng Giáo dục và Đào tạo được giao nhiệm vụ thẩm định hồ sơ thực hiện chính sách miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập cho các đối tượng được chi mức tối đa là 20.000 đồng/01 bộ hồ sơ để chi cho công tác thẩm định hồ sơ, quản lý chi trả chế độ cho người học; nguồn kinh phí thực hiện từ dự toán chi thường xuyên và nguồn thu học phí hàng năm của đơn vị.
Hướng dẫn này thay cho Hướng dẫn số 911/LS-GDĐT-TC-LĐTBXH ngày 27/3/2012 của Liên Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Tài chính và Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. Những nội dung không đề cập ở hướng dẫn này được thực hiện theo quy định tại Thông tư liên tịch số 20/2014/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 30/5/2014 của Liên Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị các địa phương, đơn vị phản ánh về Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Tài chính, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để xem xét, giải quyết./.
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														Phụ lục 1

		DANH MỤC CÁC ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH CẤP XÃ PHÂN THEO VÙNG MỨC THU HỌC PHÍ

		(Kèm theo Hướng dẫn số 2365/LS-TC-GDĐT-LĐTBXH ngày 17/9/2014 của Liên Sở Tài chính, Sở Giáo dục Đào tạo và Sở Lao động Thương binh và Xã hội Quảng Ninh)

		Huyện, thị xã, thành phố		Vùng thành thị				Vùng nông thôn				Vùng miền núi, hải đảo

				TT		Tên phường, xã, thị trấn		TT		Tên phường, xã, thị trấn		TT		Tên phường, xã, thị trấn

		1/ TP Hạ Long (tổng số 20 phường)		1		Phường Bạch Đằng		1		Phường Hà Khẩu

				2		Phường Bãi Cháy		2		Phường Hùng Thắng

				3		Phường Cao Thắng		3		Phường Hà Trung

				4		Phường Cao Xanh		4		Phường Hà Khánh

				5		Phường Giếng Đáy		5		Phường Tuần Châu

				6		Phường Hà Lầm		6		Phường Hà Phong

				7		Phường Hà Tu		7		Phường Đại Yên

				8		Phường Hồng Gai		8		Phường Việt Hưng

				9		Phường Hồng Hà

				10		Phường Hồng Hải

				11		Phường Trần Hưng Đạo

				12		Phường Yết Kiêu

		2/ TP Móng Cái (tổng số 17 xã, phường)		1		Phường Hoà Lạc		1		Phường Bình Ngọc		1		Xã Hải Sơn

				2		Phường Ka Long		2		Phường Hải Yên		2		Xã Bắc Sơn

				3		Phường Trần  Phú		3		Xã Hải Đông		3		Xã Hải Tiến

				4		Phường Hải Hoà		4		Xã Hải Xuân		4		Xã Quảng Nghĩa

				5		Phường Ninh Dương						5		Xã Vạn Ninh

				6		Phường Trà Cổ						6		Xã Vĩnh Trung

												7		Xã Vĩnh Thực

		3/ TP Uông Bí (tổng số 11 phường, xã)		1		Phường Quang Trung		1		Phường Nam Khê		1		Phường Bắc Sơn

				2		Phường Thanh Sơn		2		Phường Phương Đông		2		Xã Thượng Yên Công

				3		Phường Trưng Vương		3		Phường Phương Nam		3		Xã Điền Công

				4		Phường Vàng Danh

				5		Phường Yên Thanh

		4/ TP Cẩm Phả (tổng số 16 phường, xã)		1		Phường Cẩm Bình		1		Phường Quang Hanh		1		Xã Dương Huy

				2		Phưưòg Cẩm Đông		2		Phường Mông Dương		2		Xã Cộng Hoà

				3		Phường Cẩm Phú						3		Xã Cẩm Hải

				4		Phường Cẩm Sơn

				5		Phường Cẩm Tây

				6		Phường Cẩm Thạch

				7		Phường Cẩm Thành

				8		Phường Cẩm Thuỷ

				9		Phường Thịnh

				10		Phường Cẩm Trung

				11		Phường Cửa Ông

		5/ Huyện Đông Triều (tổng số 21 xã, thị trấn)		1		Thị trấn Mạo Khê		1		Xã Đức Chính		1		Xã An Sinh

				2		Thị trấn Đông Triều		2		Xã Hồng Phong		2		Xã Tràng Lương

								3		Xã Hưng Đạo

								4		Xã Kim Sơn

								5		Xã Tràng An

								6		Xã Xuân Sơn

								7		Xã Bình Khê

								8		Xã Bình Dương

								9		Xã Nguyễn Huệ

								10		Xã Tân Việt

								11		Xã Thuỷ An

								12		Xã Việt Dân

								13		Xã Yên Đức

								14		Xã Yên Thọ

								15		Xã Hoàng Quế

								16		Xã Hồng Thái Tây

								17		Xã Hồng Thái Đông

		6/ Thị xã Quảng Yên (tổng số: 19 phường, xã)		1		Phường Quảng Yên		1		Phường Cộng Hoà		1		Xã Hoàng Tân

								2		Phường Yên Giang		2		Xã Tiền Phong

								3		Phường Đông Mai

								4		Phường Minh Thành

								5		Phường Hà An

								6		Phường Tân An

								7		Phường Nam Hoà

								8		Phường Yên Hải

								9		Phường Phong Cốc

								10		Phường Phong Hải

								11		Xã Tiền An

								12		Xã Hiệp Hoà

								13		Xã Cẩm La

								14		Xã Liên Hoà

								15		Xã Sông Khoai

								16		Xã Liên Vị

		7/ Huyện Hoành Bồ (tổng số: 13 xã, thị trấn)		1		Thị trấn Trới		1		Xã Lê Lợi		1		Xã Kỳ Thượng

								2		Xã Sơn Dương		2		Xã Đồng Sơn

								3		Xã Thống Nhất		3		Xã Tân Dân

								4		Xã Dân Chủ		4		Xã Đồng Lâm

												5		Xã Hòa Bình

												6		Xã Vũ Oai

												7		Xã Quảng La

												8		Xã Bằng Cả

		8/ Huyện Vân Đồn (tổng số 12 xã, thị trấn)		1		Thị trấn Cái Rồng		1		Xã Đông Xá		1		Xã Đài Xuyên

								2		Xã Hạ Long		2		Xã Bình Dân

												3		Xã Vạn Yên

												4		Xã Minh Châu

												5		Xã Đoàn Kết

												6		Xã Bản Sen

												7		Xã Thắng Lợi

												8		Xã Quan Lạn

												9		Xã Ngọc Vừng

		9/ Huyện Tiên Yên (tổng số 12 xã, thị trấn)						1		Thị trấn Tiên Yên		1		Xã Hà Lâu

								2		Xã Hải Lạng		2		Xã Đại Dực

								3		Xã Tiên Lãng		3		Xã Đại Thành

								4		Xã Đông Ngũ		4		Xã Phong Dụ

								5		Xã Đông Hải		5		Xã Điền Xá

												6		Xã Yên Than

												7		Xã Đồng Rui

		10/ Huyện Hải Hà (tổng số 16 xã, thị trấn)						1		Thị trấn Quảng Hà		1		Xã Quảng Đức

								2		Xã Quảng Thành		2		Xã Quảng Sơn

								3		Xã Quảng Thắng		3		Xã Quảng Thịnh

								4		Xã Quảng Minh		4		Xã Cái Chiên

								5		Xã Quảng Chính

								6		Xã Quảng Long

								7		Xã Đường Hoa

								8		Xã Quảng Phong

								9		Xã Quảng Trung

								10		Xã Phú Hải

								11		Xã Quảng Điền

								12		Xã Tiến Tới

		11/ Huyện Đầm Hà (tổng số 10 xã, thị trấn)						1		Thị trấn Đầm Hà		1		Xã Tân Lập

								2		Xã Đầm Hà		2		Xã Đại Bình

												3		Xã Tân Bình

												4		Xã Dực Yên

												5		Xã Quảng An

												6		Xã Quảng Lâm

												7		Xã Quảng Lợi

												8		Xã Quảng Tân

		12/ Huyện Bình Liêu (tổng số 8 xã, thị trấn)						1		Thị trấn Bình Liêu		1		Xã Hoành Mô

												2		Xã Đồng Tâm

												3		Xã Đồng Văn

												4		Xã Tình Húc

												5		Xã Vô Ngại

												6		Xã Lục Hồn

												7		Xã Húc Động

		13/ Huyện Ba Chẽ (tổng số 8 xã, thị trấn)						1		Thị trấn Ba Chẽ		1		Xã Thanh Sơn

												2		Xã Thanh Lâm

												3		Xã Đạp Thanh

												4		Xã Nam Sơn

												5		Xã Lương Mông

												6		Xã Đồn Đạc

												7		Xã Minh Cầm

		14/ Huyện Cô Tô (tổng số 3 xã, thị trấn)						1		Thị trấn Cô Tô		1		Xã Đồng Tiến

												2		Xã Thanh Lân

		Tổng toàn tỉnh (186 xã, phường, thị trấn):				39				78				69
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2a

		Tên cơ sở giáo dục/đào tạo công lập: ...................														Mẫu 2a

		DANH SÁCH VÀ KINH PHÍ THỰC HIỆN MIỄN, GIẢM HỌC PHÍ KÌ (THÁNG) .... NĂM HỌC ....

		TT		Họ và tên HS/SV		Lớp/khoá		Địa chỉ của HS/SV (thôn, xã)		Đối tượng miễn,  giảm		Mức thu học phí (đồng/tháng)		Số tháng được miễn, giảm		Số tiền miễn giảm (đồng)

		I		Miễn

		1		Nguyễn Văn A

		2		Nguyễn Văn B

		...		.....................

		II		Giảm 70%

		1

		2

		....

		III		Giảm 50%

				Tổng số tiền miễn, giảm học phí:						x		x		x

										..........., ngày ... Tháng ... Năm .....

				Người lập biểu						Thủ trưởng đơn vị





2b

		Phòng GDĐT: ...................																Mẫu số 2b

		DANH SÁCH CHI TIỀN HỖ TRỢ MIỄN, GIẢM HỌC PHÍ ĐỐI VỚI HỌC SINH MẦM NON VÀ PHỔ THÔNG NGOÀI CÔNG LẬP, KÌ ...... NĂM HỌC .....

		TT		Họ và tên học sinh		Tên lớp		Tên trường		Địa chỉ thường trú của học sinh (thôn, xã)		Đối tượng miễn,  giảm		Mức thu học phí (đồng/tháng)		Số tháng được miễn, giảm		Số tiền miễn giảm (đồng)

		A		Miễn

		I		Mầm non

		1		Nguyễn Văn A

		2		.................

		II		THCS

		1		Nguyễn Văn B

		2		.................

		III		THPT

		1		Nguyễn Văn C

		2		.................

		B		Giảm 50%

		I		Mầm non

		1		............

		2

		II		THCS

		1		............

		2

		III		THPT

		....

												..........., ngày ... tháng ... năm .....

						Người lập biểu						Thủ trưởng đơn vị





2c

		Phòng GDĐT: ...................																Mẫu số 2c

		DANH SÁCH CHI TIỀN HỖ TRỢ  MIỄN, GIẢM HỌC PHÍ ĐỐI VỚI HỌC SINH, SINH VIÊN KÌ ... NĂM HỌC .....

		TT		Họ và tên học sinh		Ngành học		Tên trường		Địa chỉ nơi hộ khẩu thường trú của HS, SV (thôn, xã)		Đối tượng miễn,  giảm		Mức thu học phí (đồng/tháng)		Số tháng được miễn, giảm		Số tiền miễn giảm (đồng)

		A		MIỄN HỌC PHÍ

		I		Dạy nghề

		1		Nguyễn Văn A

		2		.................

		II		Trung cấp chuyên nghiệp

		1		Nguyễn Văn B

		2		.................

		III		Cao đẳng

		1		Nguyễn Văn C

		2		.................

		1		Nguyễn Văn C

		2		.................

		IV		Đại học

		1		..............

		2		....................

		B		GIẢM 50%

		I		Dạy nghề

		1		............

		...		.........

		II		Trung cấp chuyên nghiệp

		1		............

		...		.........

		III		Cao đẳng

		1		............

		...		.........

		IV		Đại học

		1		............

		...		..........

		C		GIẢM 70%

		I		Dạy nghề

		1		............

		II		...... (chi tiết như mục B)

		Tổng cộng:												x		x

						Người lập biểu						..........., ngày ... tháng ... năm .....

												Thủ trưởng đơn vị





2d

		Tên cơ sở giáo dục công lập: ...................										Mẫu số 2d

		DANH SÁCH CHI TIỀN HỖ TRỢ CHI PHÍ HỌC TẬP THÁNG (KÌ) ..... NĂM ....

		TT		Họ và tên học sinh		Địa chỉ nơi hộ khẩu thường trú của học sinh (tổ/ thôn, xã/phường, thị trấn)		Đối tượng được hỗ trợ		Số tháng được hỗ trợ		Số tiền được hỗ trợ (đồng)

		1		Nguyễn Văn A

		2		Trần Văn B

		...		..................

		Tổng cộng:

								..........., ngày ... tháng ... Năm .....

				Người lập biểu				Thủ trưởng đơn vị





2đ

		Phòng GDĐT huyện (TX, TP): ...................												Mẫu số 2đ

		DANH SÁCH CHI TIỀN HỖ TRỢ CHI PHÍ HỌC TẬP KÌ HỌC ... NĂM ....

		TT		Họ và tên học sinh		Tên lớp, tên trường		Địa chỉ nơi hộ khẩu thường trú của học sinh (tổ/ thôn, xã/phường, thị trấn)		Đối tượng được hỗ trợ CPHT		Số tháng được hỗ trợ		Số tiền được hỗ trợ (đồng)

		I		Mầm non

		1		Nguyễn Văn A

		2		.................

		II		Tiểu học

		1		Nguyễn Văn D

		2		.................

		III		Trung học cơ sở

		1		Nguyễn Văn H

		2		.................

		IV		Trung học phổ thông

		1		.................

		Tổng cộng:

										..........., ngày ... tháng ... năm .....

				Người lập biểu						Thủ trưởng đơn vị





3a

		Phòng GDĐT ...................																																Mẫu 3a

		DỰ TOÁN KINH PHÍ THỰC HIỆN MIỄN, GIẢM HỌC PHÍ ĐỐI VỚI HỌC SINH MẪU GIÁO VÀ PHỔ THÔNG NGOÀI CÔNG LẬP; NĂM .....

		TT		Nội dung		Miễn														Giảm 50%														Tổng dự toán kinh phí MGHP năm  .... (ngàn đồng)

						Thực hiện năm nay										Dự toán năm ...				Thực hiện năm nay										Dự toán năm ...

						Số đối tượng								Kinh phí (ngàn đồng)		Số đối tượng		Kinh phí (ngàn đồng)		Số đối tượng								Kinh phí (ngàn đồng)		Số đối tượng		Kinh phí (ngàn đồng)

						Tổng số		Phân theo vùng mức thu												Tổng số		Phân theo vùng mức thu

								Vùng thành thị		Vùng nông thôn		Vùng miền núi										Vùng thành thị		Vùng nông thôn		Vùng miền núi

				Tổng số:

		I		Trẻ em học mẫu giáo

		1		Người có công và thân nhân của người có công với cách mạng

		....		......... (chi tiết đối tượng theo quy định tại điều 4, điều 5 Nghị định 49 và sửa đổi  bổ sung tại nghị định 74)

		II		Học sinh THCS

		1		Người có công và thân nhân của người có công với cách mạng

		....		......... (chi tiết đối tượng theo quy định tại điều 4, điều 5 Nghị định 49 và sửa đổi  bổ sung tại nghị định 74)

		III		Học sinh THPT

		1		Người có công và thân nhân của người có công với cách mạng

		2		......... (chi tiết đối tượng theo quy định tại điều 4, điều 5 Nghị định 49 và sửa đổi  bổ sung tại nghị định 74)

																								..........., ngày ... Tháng ... Năm .....

				Người lập biểu																				Thủ trưởng đơn vị





3b

		Phòng GDĐT ...................																												Mẫu 3b

		DỰ TOÁN KINH PHÍ THỰC HIỆN MIỄN, GIẢM HỌC PHÍ ĐỐI VỚI HỌC SINH, SINH VIÊN

		TRONG CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP VÀ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC NGOÀI CÔNG LẬP, NĂM .........

		TT		Đối tượng miễn, giảm học phí		Miễn								Giảm 70%								Giảm 50%								Tổng dự toán kinh phí MGHP năm  .... (ngàn đồng)

						Thực hiện năm nay				Dự toán năm ...				Thực hiện năm nay				Dự toán năm ...				Thực hiện năm nay				Dự toán năm ...

						Số đối tượng		Kinh phí (ngàn đồng)		Số đối tượng		Kinh phí (ngàn đồng)		Số đối tượng		Kinh phí (ngàn đồng)		Số đối tượng		Kinh phí (ngàn đồng)		Số đối tượng		Kinh phí (ngàn đồng)		Số đối tượng		Kinh phí (ngàn đồng)

				Tổng số:

		I		Trong các cơ sở dạy nghề

		1		Người có công và thân nhân của người có công với cách mạng

		2		......... (chi tiết đối tượng theo quy định tại điều 4, điều 5 Nghị định 49 và sửa đổi  bổ sung tại nghị định 74)

		II		Trong các cơ sở đào tạo trung cấp và cao đẳng chuyên nghiệp

		1		Người có công và thân nhân của người có công với cách mạng

		2		......... (chi tiết đối tượng theo quy định tại điều 4, điều 5 Nghị định 49 và sửa đổi  bổ sung tại nghị định 74)

		III		Trong các cơ sở đào tạo đại học

		1		Người có công và thân nhân của người có công với cách mạng

		2		......... (chi tiết đối tượng theo quy định tại điều 4, điều 5 Nghị định 49 và sửa đổi  bổ sung tại nghị định 74)

																..........., ngày ... Tháng ... Năm .....

				Người lập biểu												Thủ trưởng đơn vị





3c

		Phòng GDĐT ...................																												Mẫu 3c

		DỰ TOÁN KINH PHÍ HỖ TRỢ CHI PHÍ HỌC TẬP

		CHO HỌC SINH MẪU GIÁO VÀ PHỔ THÔNG NGOÀI CÔNG LẬP THEO NGHỊ ĐỊNH 49/2010/NĐ-CP, NĂM .............

		TT		Đối tượng hỗ trợ CPHT		Trẻ em mẫu giáo								Học sinh THCS								Học sinh THPT								Tổng dự toán kinh phí hỗ trợ CPHT năm  .... (ngàn đồng)

						Thực hiện năm nay				Dự toán năm ...				Thực hiện năm nay				Dự toán năm ...				Thực hiện năm nay				Dự toán năm ...

						Số đối tượng		Kinh phí (ngàn đồng)		Số đối tượng		Kinh phí (ngàn đồng)		Số đối tượng		Kinh phí (ngàn đồng)		Số đối tượng		Kinh phí (ngàn đồng)		Số đối tượng		Kinh phí (ngàn đồng)		Số đối tượng		Kinh phí (ngàn đồng)

				Tổng số:

		1		Trẻ em mẫu giáo và học sinh phổ thông mồ côi cả cha lẫn mẹ không nơi nương tựa hoặc bị tàn tật, khuyết tạt có khó khăn về kinh tế

		2		......... (chi tiết đối tượng theo quy định tại điều 6 Nghị định 49 và được sửa đổi  bổ sung tại nghị định 74)

		...		......................

		4		......................................

																				..........., ngày ... Tháng ... Năm .....

				Người lập biểu																Thủ trưởng đơn vị





3d

		Tên cơ sở giáo dục/đại học công lập: ...................																Mẫu 3d

		DỰ TOÁN KINH PHÍ CẤP BÙ MIỄN, GIẢM HỌC PHÍ THEO NGHỊ ĐỊNH 49/2010/NĐ-CP, NĂM ....

		TT		Loại đối tượng		Thực hiện năm nay										Dự toán năm .....

						Số đối tượng (học sinh)								Kinh phí bù miễn, giảm (ngàn đồng)		Số đối tượng (học sinh)		Kinh phí thực miễn, giảm học phí (ngàn đồng)

						Tổng số		Phân theo vùng quy định mức thu

								Vùng thành thị		Vùng nông thôn		Vùng miền núi

				Tổng số:

		1		Miễn

		a		Người có công và thân nhân của người có công với cách mạng

		b		......... (chi tiết đối tượng theo quy định tại điều 4 Nghị định 49 và được sửa đổi  bổ sung tại nghị định 74)

		....		.........

		2		Giảm 70%

		...		.... Chi tiết theo đối tượng quy định tại khoản 1 Điều 5 Nghị định 49 và được sửa đổi bổ sung tại NĐ 74

		3		Giảm 50%

		...		.... Chi tiết theo đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 5 Nghị định 49 và được sửa đổi bổ sung tại NĐ 74

				Tổng cộng:

								.............., ngày.....tháng .....năm ......

				Người lập biểu				Thủ trưởng đơn vị





3đ

		Tên cơ sở giáo dục: ...................										Mẫu số 3đ

		DỰ TOÁN KINH PHÍ HỖ TRỢ CHI PHÍ HỌC TẬP KÌ (THÁNG) .... NĂM ....

		TT		Đối tượng hỗ trợ chi phí học tập		Thực hiện năm nay				Dự toán năm ...........

						Số đối tượng		Kinh phí (1.000 đồng)		Số đối tượng		Kinh phí (1.000 đồng)

				Tổng số:

		1		Trẻ em mẫu giáo và học sinh phổ thông mồ côi cả cha lẫn mẹ không nơi nương tựa hoặc bị tàn tật, khuyết tạt có khó khăn về kinh tế

		2		......... (chi tiết đối tượng theo quy định tại điều 6 Nghị định 49 và được sửa đổi  bổ sung tại nghị định 74)

		...		......................

								.............., ngày.....tháng .....năm ......

				Người lập biểu				Thủ trưởng đơn vị





Sheet3

		






